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Mẫu số 01 

MẪU SỔ DANH BẠ THUYỀN VIÊN TÀU CÁ ĐIỆN TỬ 

1. Mặt ngoài của trang bìa giao diện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 

 

 

 

 

SỔ DANH BẠ 

THUYỀN VIÊN TÀU CÁ ĐIỆN TỬ 

 

Số đăng ký: …………….. 

Chủ tàu:………………… 

 

 

Số sổ:.................. 
 

 

 

Năm…………. 

  



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THUYỀN VIÊN TRANG THƯ 2 CỦA GIAO DIỆN 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Số định 

danh 

cá nhân 

Chức 

danh 

Số văn 

bằng/Chứng chỉ 
Ghi chú 

1             

2             

3             

…             

…             

  

Trạm kiểm soát Biên phòng ……………… – Đồn Biên phòng ……………………. 

Vào lúc ….. giờ …. phút, Ngày ..... tháng …... năm ……..….. 

Đã kiểm tra tàu: ………………………….. 

Nhận xét:   

1. Về hồ sơ giấy tờ của tàu khi qua trạm (Giấy đăng ký, Giấy phép khai thác, giấy 

đăng kiểm tàu cá) phù hợp/không phù hợp 

 2. Về thuyền viên trên tàu: số lượng … người/phù hợp theo Sổ Danh bạ thuyền 

viên 

 3. Về hàng hóa: không/có sản phẩm khai thác trên tàu 

 4. Về trang thiết bị an toàn, tình trạng hoạt động của VMS (tàu từ 15 mét trở lên); 

về đánh dấu, viết số đăng  ký: phù hợp/không phù hợp 

Đủ/không đủ điều kiện để xuất/nhập qua trạm (nhấn nút đồng ý cho qua hoặc 

không đồng ý cho qua Trạm) 

 

Chú thích: 

1. Số lượng, chức danh thuyền viên do chủ tàu quyết định nhưng không được ít hơn số 

lượng, chức danh thuyền viên tối thiểu đã được pháp luật quy định nhằm đảm bảo an 

toàn cho tàu và người khi hoạt động. 

2. Mỗi lần thay đổi thuyền viên chủ tàu/thuyền trưởng xóa tên, thông tin của thuyền viên 

dời tàu, điền tên và thông tin của thuyền viên mới vào Danh sách thuyền viên. 

3. Trước tổi thiểu 1 giờ khi tàu đi qua Trạm Biên phòng, Chủ tàu/thuyền trưởng gửi sổ 

danh bạ thuyền viên điện tử đến Trạm Biên phòng để yêu cầu được xuất/nhập qua Trạm 

thông qua môi trường mạng. 

4. Khi tàu đi qua Trạm, cán bộ chức năng của Trạm Biên phòng rà soát các giấy tờ liên 

quan đến tàu trên VNF và kiểm tra thuyền viên, trang thiết bị, đánh dấu tàu cá thực tế. 

Nếu các thông tin trùng khớp, đáp ứng được yêu cầu về phương tiện, con người, hàng 

hóa thì cập nhật các thông tin và nhấn nút cho phép tàu qua trạm. 

  

 


